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1 290553 PHẠM THỊ THÙY TRANG Nữ 16/05/2011 035311004905 Kinh THCS Hưng Công

2 290554 PHẠM THU TRANG Nữ 02/02/2011 035311003365 Kinh THCS An Ninh

3 290555 TRẦN BẢO TRANG Nữ 16/04/2011 035311004820 Kinh THCS Vũ Bản

4 290556 TRẦN HUYỀN TRANG Nữ 01/01/2011 035311007808 Kinh THCS Bồ Đề

5 290557 TRẦN MAI HUYỀN TRANG Nữ 03/02/2011 035311008791 Kinh THCS Hưng Công

6 290558 TRẦN MINH TRANG Nữ 08/05/2011 035311008518 Kinh THCS An Nội

7 290559 TRẦN THỊ TRANG Nữ 29/11/2011 035311006887 Kinh THCS Ngọc Lũ

8 290560 TRẦN THỊ THU TRANG Nữ 01/01/2011 035311001720 Kinh THCS An Ninh

9 290561 TRẦN THỊ THÙY TRANG Nữ 11/06/2011 035311004236 Kinh THCS Bồ Đề

10 290562 TRỊNH THỊ TRIỆU TRANG Nữ 05/12/2011 035311005338 Kinh THCS An Nội

11 290563 TRƯƠNG THỊ QUỲNH TRANG Nữ 05/06/2011 035311005505 Kinh THCS An Ninh

12 290564 VŨ QUỲNH TRANG Nữ 02/01/2011 035311008140 Kinh THCS An Nội

13 290565 NGUYỄN BẢO TRÂN Nữ 25/05/2011 035311007069 Kinh THCS Vũ Bản

14 290566 LÊ ANH TRỌNG Nam 16/11/2011 035211002930 Kinh THCS Hưng Công

15 290567 LƯU THANH TRÚC Nữ 21/08/2011 035311002567 Kinh THCS Vũ Bản

16 290568 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC Nữ 13/12/2011 035311007822 Kinh THCS Hưng Công

17 290569 CÙ MINH TRUNG Nam 21/04/2011 035211004972 Kinh THCS An Nội

18 290570 NGUYỄN ĐỨC TRUNG Nam 28/08/2011 035211004029 Kinh THCS Vũ Bản

19 290571 NGUYỄN VĂN TRUNG Nam 04/11/2011 035211008852 Kinh THCS Ngọc Lũ

20 290572 HOÀNG XUÂN TRƯỜNG Nam 29/10/2011 035211005184 Kinh THCS Vũ Bản

21 290573 LÊ VĂN TRƯỜNG Nam 06/03/2011 035211010724 Kinh THCS Hưng Công

22 290574 NGUYỄN QUANG TRƯỜNG Nam 08/07/2011 036211004394 Kinh THCS Mỹ Thuận

23 290575 TRẦN XUÂN TRƯỜNG Nam 19/11/2011 035211006868 Kinh THCS Vũ Bản

24 290576 HOÀNG XUÂN TÚ Nam 05/03/2010 035210003149 Kinh THCS Bồ Đề

 Danh sách này có 24 thí sinh

  - Có .... thí sinh cần xác minh hoặc bổ sung

  - Có .... thí sinh không đủ điều kiện dự thi

Ninh Bình, ngày 20 tháng 05 năm 2026

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

(Ký tên và đóng dấu)

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI

Phòng thi: 24

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH BÌNH

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

HỘI ĐỒNG COI THI: THPT B BÌNH LỤC


